
DANH SÁCH CÁC SINH VIÊN ĐÃ NỘP HỒ SƠ HƯỞNG TCXH HKII, NĂM HỌC 2018-2019 
 

1. Danh sách 1: Đối tượng sinh viên là người dân tộc ít người ở vùng cao, vùng ĐBKK 
 

STT Lớp MSSV Họ và tên Ngày sinh Dân tộc Đối tượng 

1. QH-2015-I/CQ-C-A-C 15022865 Nguyễn Việt Cường 29/05/1997 Mường SV là người dân tộc ít người ở vùng cao, vùng ĐBKK 

2.  QH-2015-I/CQ-C-B 15021824 Thiều Nguyên Hạ 21/06/1996 Dao SV là người dân tộc ít người ở vùng cao, vùng ĐBKK 

3.  QH-2015-I/CQ-C-B 15021829 Bàn Văn Mạnh 21/07/1996 Dao SV là người dân tộc ít người ở vùng cao, vùng ĐBKK 

4.  QH-2015-I/CQ-Đ-B 15022742 Đinh Thị Hiếu 29/07/1997 Mường SV là người dân tộc ít người ở vùng cao, vùng ĐBKK 

5.  QH-2017-I/CQ-CB 17020793 Vi Mạnh Hùng 05/06/1999 Nùng SV là người dân tộc ít người ở vùng cao, vùng ĐBKK 

6.  QH-2017-I/CQ-CF 17020186 Hà Trường Sơn 29/11/1998 Tày SV là người dân tộc ít người ở vùng cao, vùng ĐBKK 

7.  QH-2018-I/CQ-C-B 18020248 Nông Văn Cương 31/10/2000 Tày SV là người dân tộc ít người ở vùng cao, vùng ĐBKK 

 
2. Danh sách 2:  Đối tượng sinh viên là người tàn tật và gặp khó khăn về kinh tế 
 

STT Lớp MSSV Họ và tên Ngày sinh  

1.  QH-2015-I/CQ-C-D 15021405 Trần Tuấn Anh 25/03/1997 Gia đình khó khăn 

2. QH-2015-I/CQ-C-B 15022848 Bùi Thị Diệu Linh 06/03/1997 Hộ cận nghèo 

3. QH-2016-I/CQ-T 16021324 Nguyễn Thị Hồng Nhung 29/08/1997 thiếu xác nhận hckk 

 
3. Danh sách 3: Đối tượng sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tập 
 

STT Lớp MSSV Họ và tên Ngày sinh Ghi chú TBCHT ĐRL 

1.  QH-2015-I/CQ-C-B 15021363 Hoàng Đăng Kiên 15/08/1997 Hộ nghèo 3.93 Xuất sắc 

2.  QH-2016-I/CQ-E 16021940 Lê Anh Thư 29/07/1997 Hộ nghèo 2.98 Xuất sắc 

3.  QH-2016-I/CQ-T 16021309 Mai Thị Lý 12/06/1998 Hộ cận nghèo 2.59 Xuất sắc 
4.  QH-2017-I/CQ-Đ-B 17020482 Hoàng Thị Thu Tính 06/05/1999 Gia đình khó khăn 3.73 Xuất sắc 

5.  QH-2017-I/CQ-C-C 17021144 Hoàng Thị Yến 02/09/1999 Hộ nghèo 3.07 Tốt 

6.  QH-2017-I/CQ-C-L 17020807 Cao Thị Ngọc Huyền 23/01/1999 Hộ cận nghèo 3.18 Tốt 

7.  QH-2017-I/CQ-M3 17020408 Triệu Thị Quỳnh 05/06/1999 Hộ cận nghèo 3.13 Xuất sắc 

8.  QH-2017-I/CQ-M3 17020388 Lương Thị Hồng Ngọc 21/10/1999 Gia đình khó khăn 3.50 Xuất sắc 

 
4. Danh sách 4: Đối tượng sinh viên bị mồ côi, không nơi nương tựa 

STT Lớp MSSV Họ và tên Ngày sinh Dân tộc Đối tượng 

1 QH-2017-I/CQ-IE2 17020570 Lê Thị Lâm Anh 24/05/1999 Thổ Mồ côi 


